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STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0465181385 Mai Thế Anh 13/08/1999 8 5.0 6 5.8

2 0465181386 Nguyễn Quốc Anh 10/07/2000 8 7.0 7 7.1

3 0465181387 Nguyễn Lê Gia Bảo 08/02/2000 8 7.0 3 5.1

4 0465181388 Đặng Thanh Bình 20/10/1999 7 5.0 4 4.7

5 0465181389 La Văn Bộ 01/01/1999 8 5.0 3 4.3

6 0465181390 Huỳnh Ngọc Cƣờng 30/08/2000 7 7.0 6 6.5

7 0465181391 Nguyễn Đình Duy 20/01/2000 7 5.0 4 4.7

8 0465181392 Đặng Thành Đạt 18/12/2000 8 7.0 3 5.1

9 0465181393 Phạm Quốc Đạt 14/11/2000 7 7.0 3 5.0

10 0465181394 Phạm Tín Đạt 02/04/2000 7 7.0 5 6.0

11 0465181395 Hoàng Hải Đăng 13/06/2000 8 4.0 7 5.9

12 0465181396 Lƣ Thanh Điền 02/10/2000 8 7.0 2 4.6

13 0465181397 Phan Tấn Đức 22/11/2000 0 0.0 0 0.0

14 0465181398 Trần Văn Đức 04/10/2000 9 8.0 6 7.1 KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM

15 0465181399 Võ Hữu Đức 10/01/2000 7 7.0 5 6.0 LIÊN HỆ THẦY

16 0465181400 Nguyễn Xuân Giàng 20/06/2000 6 7.0 5 5.9 PHƢƠNG

17 0465181401 Võ Công Hào 08/09/2000 8 4.0 2 3.4 0947642897

18 0465181402 Hà Trung Hiếu 25/02/2000 8 6.0 4 5.2

19 0465181403 Trần Đại Hiếu 22/09/2000 8 6.0 7 6.7

20 0465181404 Nguyễn Văn Hoàng 08/02/2000 8 4.0 6 5.4

21 0465181405 Trịnh Gia Huy 11/10/2000 7 7.0 5 6.0

22 0465181406 Nguyễn Thành Hùng 24/10/2000 8 7.0 3 5.1

23 0465181407 Trần Văn Hùng 17/01/2000 8 7.0 3 5.1

24 0465181408 Nguyễn Hƣng 11/07/2000 7 7.0 3 5.0

25 0465181409 Nguyễn Quốc Khanh 03/01/2000 7 8.0 4 5.9

26 0465181410 Hồ Ngọc Khải 22/01/2000 7 7.0 4 5.5

27 0465181411 Hồ Duy Khánh 16/09/2000 0 0.0 0 0.0

28 0465181412 Mai Duy Khánh 16/01/2000 8 6.0 4 5.2

29 0465181413 Lê Hải Đăng Khoa 08/07/2000 7 9.0 5 6.8

30 0465181414 Lƣơng Đăng Khoa 01/06/2000 6 6.0 5 5.5

31 0465181415 Nguyễn Lê Trung Kiên 04/12/1999 7 7.0 4 5.5

32 0465181416 Trần Trung Kiên 09/01/2000 8 5.0 4 4.8

33 0465181417 Lê Tấn Kiệt 30/07/1999 8 5.0 5 5.3

34 0465181418 Nguyễn Minh Kiệt 02/11/2000 8 7.0 6 6.6

35 0465181419 Hoàng Đức Lâm 20/11/2000 8 7.0 4 5.6
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36 0465181420 Nguyễn Bảo Long 02/04/2000 8 8.0 3 5.5

37 0465181421 Phạm Bá Long 01/01/2000 7 5.0 5 5.2

38 0465181422 Phạm Tấn Long 18/10/2000 7 6.0 2 4.1

39 0465181423 Trần Đức Long 08/02/1999 6 5.0 4 4.6

40 0465181424 Mai Thành Lộc 06/05/2000 8 3.0 5 4.5

41 0465181425 Nguyễn Tấn Lộc 28/09/2000 8 7.0 7 7.1

42 0465181426 Trần Anh Lộc 21/02/2000 8 8.0 5 6.5

43 0465181427 Trƣợng Văn Luân 15/09/1999 8 7.0 4 5.6

44 0465181428 Trần Minh Mẫn 16/07/2000 8 4.0 6 5.4

45 0465181429 Vũ Phạm Minh Mẫn 29/07/2000 8 5.0 7 6.3

46 0465181430 Nguyễn Xuân Nam 19/05/2000 0 6.0 0 2.4

47 0465181431 Trần Trung Nghĩa 07/11/1999 0 6.0 0 2.4

48 0465181432 Lê Thái Trần Nguyên 25/05/2000 8 7.0 3 5.1

49 0465181433 Phạm Trọng Nguyên 08/05/1999 0 6.0 0 2.4

50 0465181434 Võ Thanh Nhân 06/10/2000 6 7.0 0 3.4

51 0465181435 Lê Nu Ni 06/01/1999 8 7.0 3 5.1

52 0465181436 Trần Văn Quốc Pháp 04/08/2000 9 8.0 4 6.1

53 0465181437 Huỳnh Đức Phát 21/02/2000 8 7.0 5 6.1

54 0465181438 Lý Chƣơng Phát 01/11/2000 0 0.0 0 0.0

55 0465181439 Nguyễn Tấn Phát 09/02/2000 8 7.0 3 5.1

56 0465181440 Võ Đại Phát 08/03/2000 8 6.0 6 6.2

57 0465181441 Nguyễn Hồ Phi 24/12/2000 8 5.0 6 5.8

58 0465181442 Lê Nguyễn Hoàng Phong 24/11/2000 8 6.0 5 5.7

59 0465181443 Phạm Phong Phú 20/08/2000 8 5.0 4 4.8

60 0465181444 Lê Đức Phúc 10/01/2000 0 0.0 0 0.0

61 0465181446 Nguyễn Hoàng Phƣơng 14/07/1997 8 3.0 2 3.0

62 0465181447 Nguyễn Nhật Quang 28/09/2000 8 6.0 4 5.2

63 0465181448 Trần Minh Quang 06/11/2000 8 5.0 7 6.3

64 0465181449 Dƣơng Tấn Sang 06/02/1999 7 3.0 3 3.4

65 0465181450 Nguyễn Kế Sang 20/09/2000 8 6.0 5 5.7

66 0465181451 Đoàn Hoàng Sơn 09/03/1998 7 7.0 4 5.5

67 0465181452 Trần Duy Tài 16/10/2000 7 6.0 0 3.1

68 0465181453 Nguyễn Hoàng Anh Thái 21/11/2000 9 8.0 8 8.1

69 0465181454 Vƣơng  Đức Thắng 03/12/2000 8 6.0 6 6.2

70 0465181455 Lê Nguyễn Thiện 08/07/2000 7 7.0 4 5.5

71 0465181456 Nguyễn Thế Thịnh 18/09/2000 8 9.0 4 6.4

72 0465181457 Ngô Văn Thông 17/02/2000 8 7.0 2 4.6

73 0465181458 Lại Lê Nam Hải Thƣơng 18/09/2000 5 5.0 0 2.5

74 0465181459 Trần Đức Thƣơng 24/02/2000 0 0.0 0 0.0

75 0465181460 Trần Tiến 15/09/2000 7 5.0 7 6.2
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76 0465181461 Nguyễn Phan Trọng Tin 12/04/2000 8 4.0 3 3.9

77 0465181462 Lê Hữu Tín 10/11/2000 8 5.0 2 3.8

78 0465181463 Nguyễn Xuân Toàn 27/05/2000 8 8.0 1 4.5

79 0465181464 Phạm Đoàn Minh Trí 28/01/2000 8 7.0 4 5.6

80 0465181465 Chung Bảo Trọng 03/09/2000 0 0.0 0 0.0

81 0465181466 Đặng Văn Trung 15/08/2000 8 8.0 2 5.0

82 0465181467 Trần Mạnh Trung 12/07/1999 8 9.0 3 5.9

83 0465181469 Lèo Minh Tuấn 04/09/1998 8 6.0 6 6.2

84 0465181470 Đặng Thành Tú 02/12/2000 6 6.0 4 5.0

85 0465181471 Hoàng Văn Tùng 19/08/2000 8 5.0 0 2.8

86 0465181472 Nguyễn Văn Tùng 24/02/2000 8 7.0 5 6.1

87 0465181473 Trần Thanh Tùng 20/05/2000 8 7.0 5 6.1

88 0465181474 Nguyễn Thanh Tú 13/07/2000 8 6.0 3 4.7

89 0465181475 Lƣơng Mạnh Tƣởng 16/01/2000 6 6.0 5 5.5

90 0465181476 Phạm Long Vũ 12/07/2000 6 5.0 3 4.1

91 0465181477 Phạm Ngọc Vủ 22/12/2000 6 3.0 2 2.8

92 0465161273 Hoàng Đức Bình 06/07/97 8 8.0 5 6.5

93 0465161326 Nguyễn Hữu Tân 13/06/96 8 8.0 5 6.5
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